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DIACEFYLLINE DIPHENHYDRAMINE 90 mg
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Hoạt chất.

— Diphenhydramin diacefyllin......................90 mg

Tá dược: Tinh bột khoai tây, colloidal hydrat silica, cellulose vi tinh thé, ethyl cellulose, indigotin,

magnesi stearat.

DƯỢC LỰC HỌC:

— Diphenhydramin 1a thuốc kháng histamine loại ethanolamin, có tác dung an thần đáng kể và tác

dụng kháng cholinergic mạnh. Diphenhydramin tác dụng thông qua ức chế cạnh tranh ở thụ thể

histamine H:.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

— Diphenhydramin hấp thu tốt qua đường tiêu hóa sau khi uống. Sinh khả dụng khi uống là 61 + 25%.

Gắn kết với huyết tương là 78 + 3%. Thời gian thuốc đạt nồng độ đỉnh trong máu là 1 - 4 giờ.

Thời gian bán hủy thải trừ là 8,5 + 3,2 giờ. Thuốc bài tiết qua nước tiểu.

CHỈ ĐỊNH: W

~ Phòng ngừa và điều trị các triệu chứng cửa say tàu xe bao gồm buồn nôn, nôn và chóng mặt.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG: uống
~ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 1 - 1 1⁄ viên.

- Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: uống 1 viên.

~ Trẻ em từ 4 — 6 tuổi: uống 1⁄ viên.

- Dùng 30 phút trước khi khởi hành và nếu cần, uống liều tương tự với khoảng cách giữa các lần

uống ít nhất là 6 giờ

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Trẻ em dưới 4 tuổi

- Tăng nhãn áp góc đóng.

- Bệnh nhân bị hen suyễn.

- Bí tiểu do bệnh lý niệu đạo - tuyến tiền liệt.

~ Mẫn cảm với diphenhydramin và các thuốc kháng histamin khác.

LUU Y VA THAN TRONG:

— Phy ni cé thai và cho con bú: Nếu phụ nữ có thai hay dang cho cor bú, cần tham khảo ý kiến

bác sĩ.

 

- Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc có thể gây buồn ngủ. Dùng thận

trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc.

TAC DUNG KHONG MONG MUON:

- Buồn ngủ, khô miệng, táo bón.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn găp phải khi sử dụng thuốt.

https://trungtamthuoc.com/



 

TƯƠNG TÁC THUỐC:

— Rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác (các thuốc ngủ, thuốc làm dịu, an thần kinh

v.v) có thể làm tăng tác dụng gây buồn ngủ của diphenhydramin.

_ Gác thuốc ức chế MAO làm kéo dài và gia tăng tác dụng khang cholinergic của các thuốc kháng

histamin.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ:
Triệu chứng:

Trẻ em: Với liều 470 mg đã gây ngộ độc nặng ở một trẻ 2 tuổi, và liều 7,5 g gây ngộ độc nặng ở

một trẻ 14 tuổi.

Ở người lớn, và đặc biệt khi dùng đồng thời với rượu, với phenothiazin, thuốc cũng có thể gây ngộ

độc rất nặng. Triệu chứng ức chế hệ thần kinh trung ương biểu hiện chủ yếu là mất điều hòa, chóng

mặt, co giật, ức chế hô hấp. Ức chế hô hấp đặc biệt nguy hiểm ở trẻ nhỏ. Triệu chứng ngoại tháp

có thể xảy ra, nhưng thường muộn, sau khi uống thuốc an thần phenothiazin. Có nhịp nhanh xoang,

kéo dài thời gian Q - T, block nhĩ - thất.

Cách xử trí. Rửa dạ dày, dùng than hoạt tính, nếu có co giật tiêm 5 - 10 mg diazepam. Khi có triệu

chứng kháng cholinergic nặng: dùng physostigmin từ 1 - 2 mg tiêm tĩnh mạch. Khi có biểu hiện

ngoại tháp: tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch chậm 2 - 5 mg biperiden. Can xem xét tiến hành hô hấp

hỗ trợ.

TRÌNH BÀY:

— Hộp 2 vi x 10 viên nén

BAO QUAN: 6 nhiét độ dưới 30°C, nơi khô ráo.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng.

NGÀY XÉT LẠI TỪ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: ...

BE XATAM TAY TRE EM
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI

KHONG DUNG QUA LIEU 0HỈ ĐỊNH ›z; `5`.
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN-BAC ST
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: Nhà sân xuất:
CONG TY CO PHAN DUC PHAM OPV

Lô 27, Đường 3A, Khu Gông Nghiệp Biên Hòa II, Tỉnh Đồng Nai.
ĐT : (061) 3992999 Fax : (061) 3835088
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